
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH MỸ - QUẬN 9 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: 1… 
 

Môn Toán 
Bài 1. Viết tiếp vào chỗ chấm: 
+ Số 18 gồm  …  chục và  …  đơn vị. 
+ Số 13 gồm  …  đơn vị và  …  chục. 
+ Số 16 gồm  …  chục và  …  đơn vị. 
+ Số  …  gồm 2  chục và  0 đơn vị. 
+ Số 10 gồm  …  chục và  …  đơn vị. 

+ Số liền trước số 20 là … 
+ Số liền sau số 10 là … 
+ Số liền trước số 17 là … 
+ Số bé nhất có một chữ số là … 
+ Số bé nhất có hai chữ số là … 

 
Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

12 + 3 10 + 9 19 + 0 19 - 5 16 - 4 14 + 4 17 - 2 18 - 6 
………. 
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………. 

………. 

………. 

………. 

 
Bài 3. Số? 
10 +  …  = 18 16 –  … = 13  14 + 5 = … 19 – 3 – … = 11 
....  +  3 = 17 19 – 3 = … …  –  5  = 12 15 + … – 8 = 10 

 
Bài 4. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau: 
 

 

 

 

Bài 5. Nối           với số thích hợp: 

19   <            <  16 16  <             <  20 

 

 

 

 

 

15 + 2 19 – 9  17 – 3  18 – 6  10 + 6 

8 + 2 11 + 5 11 + 1 19 – 5  19 – 2  

15 16 17 18 19 20 


